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TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 227340301117 Huỳnh Nhựt Trung 24/04/2004 Nam
2 237340301001 Trương Từ Trâm Anh 29/05/2005 Nữ
3 237340301002 Lâm Huỳnh Khả Ái 21/01/2005 Nữ
4 237340301003 Trương Ngọc Ánh 30/10/2005 Nữ
5 237340301004 Võ Ngọc Bích 01/07/2005 Nữ
6 237340301005 Nguyễn Thị Thanh Diệu 18/12/2005 Nữ
7 237340301006 Cao Thị Hồng Đang 24/03/2005 Nữ
8 237340301007 Huỳnh Kim Duyên 19/11/2005 Nữ
9 237340301008 Trần Nhựt Hào 04/03/2005 Nam

10 237340301009 Phan Chí Hải 28/07/2005 Nam
11 237340301010 Lê Minh Hiếu 19/09/2005 Nam
12 237340301011 Nguyễn Kim Huệ 13/02/2005 Nữ
13 237340301012 Diệp Quốc Khang 24/12/2005 Nam
14 237340301013 Nguyễn Tuấn Khang 12/08/2005 Nam
15 237340301014 Lâm Trần Ngọc Lam 23/12/2005 Nữ
16 237340301016 Trần Minh Luận 20/09/2004 Nam
17 237340301017 Bùi Cẩm Mừng 23/08/2005 Nữ
18 237340301018 Nguyễn Ngọc Ngân 15/02/2005 Nữ
19 237340301021 Lý Hồng Ngọc 05/03/2005 Nữ
20 237340301022 Nguyễn Thị Bích Ngọc 28/03/2005 Nữ
21 237340301024 Lê Mỹ Nhi 23/01/2005 Nữ
22 237340301025 Quách Yến Nhi 27/10/2005 Nữ
23 237340301026 Trương Yến Nhi 05/12/2005 Nữ
24 237340301027 Lương Thảo Như 21/08/2005 Nữ
25 237340301028 Đinh Thị Kiều Oanh 16/09/2004 Nữ
26 237340301029 Đỗ Thanh Phong 27/07/2005 Nam
27 237340301030 Quách Gia Qui 26/01/2005 Nam
28 237340301031 Võ Thanh Quyên 04/08/2005 Nữ
29 237340301032 Lâm Anh Thư 19/09/2005 Nữ
30 237340301034 Nguyễn Thị Minh Thư 20/11/2005 Nữ
31 237340301035 Phạm Anh Thư 12/07/2005 Nữ
32 237340301036 Vưu Thị Anh Thư 13/12/2005 Nữ
33 237340301037 Vũ Kim Thoa 06/03/2005 Nữ
34 237340301038 Thái Lê Mỹ Tiên 01/12/2005 Nữ
35 237340301039 Cao Thị Hồng Tươi 24/03/2005 Nữ
36 237340301040 Lâm Thị Bích Trân 02/09/2005 Nữ
37 237340301041 Võ Văn Trạng 10/11/2005 Nam
38 237340301043 Lưu Tường Vi 01/05/2005 Nữ
39 237340301044 Nguyễn Kiều Vi 13/10/2005 Nữ



TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
40 237340301045 Nguyễn Trần Tú Xuyên 11/03/2005 Nữ
41 237340301080 Lý Quỳnh 16/05/2005 Nam
42 237340301094 Đinh Thảo Trân 01/01/2004 Nữ
43 237340301095 Nguyễn Đan Trường 09/02/2005 Nam

Danh sách có 43 sinh viên./.


